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Bước Đơn vị Trách nhiệm Hoạt động Thời gian Luồng tiếp
theo

B1 CV CV Nhận LC/tu chỉnh
LC gốc; Khởi tạo
giao dịch trên E-
portal (*)

5' → B2

B2 ĐV CV Thông báo
TT.VN/ NHBB
phối hợp xử lý

5' → B3

B3 CV CV Kiểm tra, nhập
giao dịch trên
T24; Lập điện
chuyển tiếp LC/tu
chỉnh LC (*)

30' → B4

B4 CKS CKS Kiểm tra & duyệt
giao dịch

10' (a) → B5 / (b) →
B3

B5 TT.NHNN/BB CV Thông báo LC/tu
chỉnh LC về ĐV

3' → B6

B6 CV CV In Thư thông báo
trên T24

3' (a) → B8 / (b) →
B7

B7 TĐV TĐV Ký Thư thông báo 3' → B8

B8 ĐV CV Đóng dấu chứng
từ

3' → B9

I. THÔNG BÁO LC/TU CH?NH
LC XU?T KH?U > Standard

QUY TRÌNH THÔNG BÁO
LC/TU CH?NH LC XU?T KH?U

T?ng h?p quy trình



Bước Đơn vị Trách nhiệm Hoạt động Thời gian Luồng tiếp
theo

B9 TT.NHNN/BB CV Gửi Thư thông
báo và LC/tu
chỉnh LC gốc về
ĐV

10' → B10

B10 ĐV CV Thông báo Khách
hàng

20' → B11

B11 CV CV Lưu hồ sơ và báo
quản LC/tu chỉnh
LC gốc; Thu
phí/tra phí thông
báo (*)

20'

LC/tu chỉnh LC gốc (được gửi đến bằng swift)
Thư thông báo của NH TKB & khách hàng (nếu có)
(*) Ghi chú khởi tạo trên E-portal (nếu chưa khởi tạo)

Số ID của giao dịch trên E-portal (nếu ĐV nhận bằng thư)
TT.VN/ NHBB thông báo LC/tu chỉnh LC: lý do, nội dung, thông tin cần thiết (nếu có)

LC/tu chỉnh LC
Điện chuyển tiếp LC/tu chỉnh LC
Chứng từ & giao dịch B3

Chi ti?t Ch?ng t?/Tài li?u/Giao d?ch
liên quan t?ng b??c

B1 - Nh?n LC/tu ch?nh LC g?c; Kh?i t?o giao d?
ch trên E-portal (*)

B2 - Thông báo TT.VN/ NHBB ph?i h?p x? lý

B3 - Ki?m tra, nh?p giao d?ch trên T24; L?p ?i?
n chuy?n ti?p LC/tu ch?nh LC (*)



LC/tu chỉnh LC
Số TF của giao dịch thông báo LC trên T24
Khoản 2 Mục I Phụ lục 4.1 - Hướng dẫn liên quan nghiệp vụ LC, nhờ thu xuất khẩu

LC/tu chỉnh LC
Số TF của giao dịch thông báo LC trên T24
Khoản 2 Mục I Phụ lục 4.1 - Hướng dẫn liên quan nghiệp vụ LC, nhờ thu xuất khẩu

Thư Thông báo thư tín dụng/Thông báo tu chỉnh thư tín dụng (BM-TTQT.LC.XK.01a/01b/02)
LC/tu chỉnh LC

Thư Thông báo thư tín dụng/Thông báo tu chỉnh thư tín dụng (đã ký bởi TĐV và đóng dấu
mộc H)
LC/tu chỉnh LC (đóng dấu giáp lai với Thư thông báo)

Thư Thông báo thư tín dụng/Thông báo tu chỉnh thư tín dụng (đã ký bởi TĐV và đóng dấu
mộc H)
LC/tu chỉnh LC (đóng dấu giáp lai với Thư thông báo)

Thư Thông báo thư tín dụng/Thông báo tu chỉnh thư tín dụng (đã ký bởi TĐV và đóng dấu
mộc H)
LC/tu chỉnh LC (đóng dấu giáp lai với Thư thông báo)

B4 - Ki?m tra & duy?t giao d?ch

B5 - Thông báo LC/tu ch?nh LC v? ?V

B6 - In Th? thông báo trên T24

B7 - Ký Th? thông báo

B8 - ?óng d?u ch?ng t?

B9 - G?i Th? thông báo và LC/tu ch?nh LC g?c
v? ?V



Chứng từ B8

Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
Phụ lục 4.3 - Hướng dẫn báo quan BCT gốc
(*) Khoản 3 Mục I Phụ lục 4.1 - Hướng dẫn liên quan nghiệp vụ LC, nhờ thu xuất khẩu

B10 - Thông báo Khách hàng

B11 - L?u h? s? và báo qu?n LC/tu ch?nh LC g?
c; Thu phí/tra phí thông báo (*)
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